
TT Họ và tên
Ngày tháng 
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Giới tính TĐCM Chức vụ, đơn vị công tác Đơn vị công tác Ghi chú

1 Phạm Văn Hiền 5/10/1978 Nam Bs CKSB Xét nghiệm TK. Xét nghiệm BV Bá Thước

2 Phạm Thị Hiệp 3/7/1985 Nữ Bs CKSB Xét nghiệm TK. Xét nghiệm

3 Lê Thị Thanh 6/20/1979 Nữ Bác sỹ Bác sỹ BV Đông Sơn

4 Nguyễn Tú Anh 8/15/1989 Nam KTV xét nghiệm KTV xét nghiệm

5 Vũ Thị Thủy 10/10/1990 Nữ KTV xét nghiệm KTV xét nghiệm

6 Lê Thị Trang Nữ Cử nhân xét nghiệm Trưởng khoa XN BV Hải Tiến

7 Nguyễn Thị Hiền Nữ Cử nhân xét nghiệm Khoa XN

8 Lê Thị Thuận Nữ KTV XN Khoa XN

9 Cao Thị Loan 1993 Nữ Dược sĩ ĐH TK. Dược- Cận LS BV mắt Thanh Tâm

10 Kiều Thị Thúy 1996 Nữ Dược sĩ TH Khoa Dược- Cận LS

11 Đậu Xuân Vương 2/12/1977 Nam CNĐD KTV trưởng khoa BV Mắt

12 Trương Khắc Quỳnh 6/8/1989 Nam DSĐH PTK Cận lâm sàng BV Nội tiết

13 Hoàng Tuấn Dũng 1/8/1976 Nam Bs PK Cận lâm sàng

14 Trương Thị Hiếu 4/10/1988 Nữ DSĐH PTPK Cận lâm sàng

15 Hoàng Thị Vân 26/04/1988 Nữ CN ĐD Khoa Cận lâm sàng

16 Lê Thị Giang 20/01/1980 Nữ CN ĐD Khoa Cận lâm sàng

17 Nguyễn Thủy Tiên 16/04/1992 Nữ CN ĐD Khoa Cận lâm sàng

18 Nguyễn Minh Tuấn 2/2/1992 Nam KTV CĐ Khoa Cận lâm sàng

19 Dương Đỗ Quỳnh 24/09/1987 Nam KTV CĐ Khoa Cận lâm sàng

20 Lê Thúy An 3/3/1996 Nữ KTV CĐ Khoa Cận lâm sàng
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21 Nguyễn Thị Huyền 13/07/1990 Nữ CĐ ĐD Khoa Cận lâm sàng

22 Nguyễn Đăng Anh 8/5/1978 Nam ĐDTH Khoa Cận lâm sàng

23 Nguyễn Trung Kiên 25/04/1993 Nam ĐDTH Khoa Cận lâm sàng

24 Lê Thị Hải 17/04/1981 Nữ CĐ dược Khoa Cận lâm sàng

25 Hoàng Anh Tuấn 3/3/1983 Nam CĐ dược Khoa Cận lâm sàng

26 Nguyễn Thị Thúy 19/09/1986 Nữ CĐ dược Khoa Cận lâm sàng

27 Nguyễn Thanh An 13/9/1971 Nam Bác sỹ TK Xét nghiệm BV Nông Cống

28 Nguyễn Thị Nhung 4/4/1988 Nữ KTY hạng IV KTY học khoa xét nghiệm

29 Trần Văn Chung 27/03/1969 Name Bác sỹ Chuyên khoa I Phó trưởng Khoa Xét Nghiệm BV Phụ sản

30 Lê Ngọc Hùng 05/06/1990 Name Kỹ thuật viên Y Đại học Phụ trách  Kỹ thuật khoa Xét nghiệm

31 Trần Thị Dung 10/01/1987 Nữ Kỹ thuật viên Y Đại học Nhân viên khoa Xét nghiệm

32 Nguyễn Văn Đạo 20/12/1974 Name Bác sỹ Nhân viên khoa Xét nghiệm

33 Nguyễn Thị Xuân 12/06/1993 Nữ Kỹ thật viên y Cao đẳng Nhân viên khoa Xét nghiệm

34 Hoàng Khánh Linh 02/03/1995 Nữ Kỹ thuật viên Y Đại học Nhân viên khoa Xét nghiệm

35 Phạm Văn Hoa 1988 Nam CNXN Khoa XN BV Thạch Thành

36 Nguyễn Văn Hùng 1989 Nam KTVXN Khoa XN

37 Đỗ Thị Dung Nữ Đại học xét nghiệm Khoa xét nghiệm BV Thọ Xuân

38 Nguyễn Thị Minh Hải 10/3/1988 Nữ Dược sỹ Đại học Trưởng khoa Xét nghiệm BVĐK TP. Thanh Hóa

39 Hoàng Mai Lan 15/09/1985 Nữ Cử nhân sinh học Nhân viên khoa Xét nghiệm, BV Triệu Sơn

40 Nguyễn Thị Ngọc 1/10/1985 Nữ BS PT khoa XN BV Yên Định

41 Bùi Thị Huệ 6/7/1986 Nữ CĐ XN Khoa XN

42 Vũ Thị Nga 30/7/1991 Nữ CN XN PT ĐDT khoa XN

43 Trịnh Minh Anh 20/2/1992 Nữ CN XN Khoa XN

44 Trương Thị Vân 14/8/1981 Nữ Kỷ thuật viên Y Cán bộ khoa cận lâm sàng TT Hoằng Hóa
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45 Lương Thị Hiệu 1/1/1984 Nữ KTV xét nghiệm cao đẳng Viên chức, khoa Cận lâm sàng TT Lang Chánh

46 Lê Hồng Phương 22/8/1975 Nam KTVXN Nhân viên - TT Y tế Như Thanh TT Như Thanh

47 Nguyễn Ngọc Đông 07/02/1989 Nam Cử nhân xét nghiệm y học ĐD trưởng khoa cận lâm sàng Bv Như Thanh

48 Lê Phương Oanh 28/12/1992 Nữ Cao đẳng XN Y học KTV khoa CLS

49 Lê Thị Thúy 14/4/1982 Nữ Bs Khoa XN BV Thiệu Hóa

50 Lê Đình Tư 24/07/1992 Nam CN.KTVXN Khoa XN

51 Trịnh Thị Phương 3/8/1979 Nữ Cao đẳng xét nghiệm Nhân viên TT CDC

52 Lê Thị Vân Anh 29/7/1989 Nữ Cao đẳng xét nghiệm Nhân viên

53 Trần Thị Yến 2/10/1992 Nữ Cao đẳng xét nghiệm Nhân viên

54 Trần Thị Thuỳ Dung 27/8/1989 Nữ Cao đẳng xét nghiệm Nhân viên

55 Hà Thị Hạnh 8/10/1991 Nữ Cử nhân xét nghiệm Nhân viên

56 Lê Thị Thanh Vân 17/5/1988 Nữ Cao đẳng xét nghiệm Nhân viên

57 Nguyễn Thanh Tú 1/5/1985 Nam Ths Y tế công cộng PTK. Xét nghiệm – TDCN-CĐHA

58 Phạm Thị Phương 18/6/1987 Nữ KTV XN TTYT Cẩm Thủy

59 Phạm Thị Thúy 2/9/1990 Nữ KTV XN

60 Phạm Thị Danh 8/30/1988 Nữ Bs Xét nghiệm Khoa CLS BV Lang Chánh

61 Lê Thị Hương 10/1/1985 Nữ KTVXN Khoa CLS

62 Nguyễn Thị Ngọc Anh 7/10/1992 Nữ Cử nhận Đại học Kế toán TT Pháp y

63 Vũ Huy Hòa 8/4/1980 Nam CN. Điều dưỡng Cán bộ khoa Cận lâm sàng TT Yên Định

64 Nguyễn Thị Thương 15/10/1991 Nữ CN. Xét nghiệm Cán bộ khoa Cận lâm sàng

65 Doãn Tất Cảnh 01/10/1979 Nam Điều dưỡng trung học  Khoa Cận lâm sàng TT Triệu Sơn

66 Bùi Văn Trung 12/1/1969 Nam KTV XN Khoa Cận lâm sàng TT Bỉm Sơn

Tổng: 66 người


